
Tháng thứ 8
Tháng thứ 

9

Tháng thứ 

10

Tháng 

thứ 11

1
Nạo vét taọ nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Đồng 

Tiến (ranh Trường Xuân - đoạn còn lại). 
Trường Xuân

Trần Văn Thành

0976072911

Cty TNHH Đại Thành 

Tháp Mười.

 Hợp đồng số: 

09/2021/HĐXD

ngày 06/5/2021 

3,298.90       1,000.0       2,298.9      

2 CDC Trung tâm xã Thạnh Lợi Thạnh Lợi
Trần Văn Thành

0976072911

Cty TNHH

Gia Phát

 Hợp đồng số: 

14/2021/HĐXD

ngày 04/6/2021 

2,000.00       500.0          1,500.0      

3
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Giữa 

(ĐT846 - ranh Tân Kiều)
Tân Kiều

Trần Văn Thành

0976072911
Cty TNHH Nhựt Vũ

 Hợp đồng số: 

25/2021/HĐXD

ngày 05/7/2021 

5,759.74       2,000.0       3,759.7      

4
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Việt 

Kiều
Mỹ Hòa

Trần Văn Thành

0976072911
Cty TNHH Cường Lợi

 Hợp đồng số: 

26/2021/HĐXD

ngày 08/7/2021 

8,653.00       3,000.0       5,653.0      

5 Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (khóm 2) TT Mỹ An
Nguyễn Tuấn Kiệt

0961633879

Công ty Cổ phần Công 

trình Cầu Phà thành phố 

Hồ Chí Minh

 Hợp đồng số: 

12/2021/HĐXD

ngày 01/06/2021 

2,396.74       2,396.7    

6
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây Mỹ Phước 

(NVT A - An Phong)
Mỹ Quí

Nguyễn Văn Đoàn

0913748030

Công TNHH Diễm 

Tường

 Hợp đồng số: 

18/2021/HĐXD 

ngày 22/06/2021 

5,796.00       1,000.0       2,500.0      2,296.0    

7
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Đường 

Thét (An Phong – NVT A)
Mỹ Quí

Nguyễn Văn Đoàn

0913748030
Cty TNHH Trường Đức

 Hợp đồng số: 

23/2021/HĐXD 

ngày 05/07/2021 

11,153.14     2,625.0    3,500.0       4,000.0      3,653.1    

8 CDC Gò Tháp mở rộng Mỹ Hòa
Phan Minh Trí

0918.366262
Cty TNHH Gia Phát

 Hợp đồng số: 

24/2021/HĐXD

ngày 05/7/2021 

3,106.00       1,000.0       2,106.0      

9
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Nhất 

(Kênh Năm - đến MHX)
Phú Điền

Bùi Quốc Thịnh

0918.365.340
Công ty TNHH Nhựt Vũ

 Hợp đồng số: 

21/2021/HĐXD

ngày 25/6/2021 

4,000.00       1,750.00  2,250.0       

10 Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2 (Điểm Hai Hạt) Đốc Binh Kiều
Bùi Quốc Thịnh

0918.365.340

Cty TNHH MTV Tường 

Vy

 Hợp đồng số: 

32/2021/HĐXD

ngày 13/7/2021 

4,451.10       4,451.1       

11 Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2 (Điểm kênh Năm) Phú Điền
Bùi Quốc Thịnh

0918.365.340

Cty TNHH MTV Tường 

Vy

 Hợp đồng số: 

34/2021/HĐXD

ngày 13./7/2021 

1,921.31       1,921.3       

12 Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2 (Điểm kênh Năm) Phú Điền
Trần Văn Thành

0976072911
Cty TNHH Nhựt Vũ

 Quyết định trúng 

thầu số: 217 ngày 

15/7/2021 

4,227.08       4,227.1      

Tổng cộng: 56,763.01     4,375.00  20,622.41   26,044.72  8,345.87  -          

PHỤ LỤC

NHU CẦU, TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG CÁT SAN LẤP CÁC GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN NĂM 2021

Stt Tên Dự án/ Gói thầu
Địa điểm xây 

dựng

Tên, số điện thoại 

của người phụ trách 

Dự án/Gói thầu

Tên đơn vị thi công

Nhu cầu cát san lấp của từng gói thầu (m
3
)

KL đã 

thực hiện 

(nếu có)

Khối lượng cát san lấp còn lại (phân bổ theo 
Ghi chú

Hợp đồng thi công 

(kèm bảng khối 

lượng cát trong 

HĐ)

Tổng khối 

lượng

(Kèm theo Công văn số:              /UBND-XDCB ngày        /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)
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